
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NỘI VỤ 

 

 

DANH SÁCH  

CÔNG AN VIÊN, LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ, ĐỘI TRƯỞNG, ĐỘI PHÓ DÂN PHÒNG - THỊ XÃ MỸ HÀO 

ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 456/2024/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

(Kèm theo Công văn  số:                 /SNV-XDCQ  ngày         /        / 2025 của Sở Nội vụ) 

 

Số 

TT 
Họ và tên  

Năm 

sinh 

Chức danh, chức vụ,  

đơn vị công tác 

Từ năm/tháng 

đến năm/tháng 

Số năm, tháng 

làm… (Công an 

viên hoặc Lực lượng 

BVDP hoặc Đội 

trưởng, Đội phó  

dân phòng) 

Mức hưởng 

trợ cấp  

một lần 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Nguyễn Minh Dũng 1992 
Tổ trưởng Tổ BVDP Cộng Hòa,  

phường Bần Yên Nhân 

Từ tháng 10/2022 

 đến tháng 6/2024  
1 năm 9 tháng 1.260.000  

2 Nguyễn Văn Lâm 1978 
Đội trưởng đội dân phòng PCCC,  

Tổ dân phố Phố Bần, phường Bần Yên Nhân 

Từ tháng 10/2022  

đến tháng 6/2024  
1 năm 9 tháng 832.000  

3 Đặng Xuân Ánh 1990 
Đội phó đội dân phòng PCCC, 

Tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân 

Từ tháng 10/2022  

đến tháng 6/2024  
1 năm 9 tháng 624.000  

4 Lê Công Đoàn 1983 
Đội phó đội dân phòng PCCC, 

Tổ dân phố Phố Bần, phường Bần Yên Nhân 

Từ tháng 10/2022  

đến tháng 6/2024  
1 năm 9 tháng 624.000  

5 Nguyễn Quốc Thảo 1961 Công an viên xã Xuân Dục 
Từ tháng 07/2007  

đến tháng 6/2024  
17 năm 55.080.000  

6 Vũ Văn Hiển 1957 
Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố Đọ, 

phường Bạch Sam 

Từ tháng 03/2020  

đến tháng 6/2024  
4 năm 3 tháng 5.040.000  

7 Bùi Trung Thành 1957 
Tổ viên tổ bảo vệ dân phố Đọ, 

phường Bạch Sam 

Từ tháng 10/2022  

đến tháng 6/2024  
1 năm 9 tháng 1.170.000  

 Tổng cộng: 07 người  
 

 64.630.000  
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